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Đề chính thức



Câu 1: (2,0 điểm)
Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế của Hoa Kì?

Câu 2: (2,0 điểm)
Những chuyển biến trong hoạt động sản xuất công, nông nghiệp của Hoa Kì?  

Câu 3: (3,0 điểm)
Liên Minh Châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào?

Câu 4: (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu:

Tốc độ tăng trưởng GDP của của An-giê-ri và Mô-dăm-bích giai đoạn 2010 – 2016
(Đơn vị: %) 

	Năm
	2010
	2013
	2015
	2016

	An-giê-ri
	3,6
	2,8
	3,8
	3,3

	Mô-dăm-bích
	6,7
	7,1
	6,6
	3,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê 2017, Nxb Thống kê, 2018)

a. Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của của An-giê-ri và Mô-dăm-bích giai đoạn 2010 – 2016.

b. Rút ra nhận xét?

--- Hết ---
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Năm học 2019 – 2020

	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1

(2,0 điểm)
	Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế của Hoa Kì?
	2,0

	
	- Dân số tăng nhanh, một phần quan trọng là do dân nhập cư.
	1,0

	
	- Dân tăng nhanh đã cung cấp nguồn lao động dồi dào; người nhập cư đã đem lại cho Hoa Kì nguồn lao động có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu.
	1,0

	Câu 2

(2,0 điểm)
	Những chuyển biến trong hoạt động sản xuất công, nông nghiệp của Hoa Kì?
	2,0

	
	* Công nghiệp: 
	

	
	- Trước đây, sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống. 
	0,5

	
	- Hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại.
	0,5

	
	* Nông nghiệp: 
	

	
	- Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông và tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp trong giá trị sản lượng toàn ngành. 
	0,5

	
	- Phân bố sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.
	0,5

	Câu 3

(3,0 điểm)
	Liên Minh Châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào?
	3,0

	
	- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu tăng cường các hoạt động để liên kết thống nhất châu Âu.
	0,5

	
	- 1951: thành lập Cộng đồng than thép châu Âu, có 6 nước thành viên.
	0,5

	
	- 1957: thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu.
	0,5

	
	- 1958: thành lập Cộng đồng Nguyên tử châu Âu.
	0,5

	
	- 1967: thành lập Cộng đồng châu Âu (EC) trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức trên.
	0,5

	
	- 1993: Cộng đồng châu Âu (EC) đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) gồm 15 thành viên; 2007: 27 thành viên.
	0,5

	Câu 4

(3,0 điểm)
	Hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của của An-giê-ri và Mô-dăm-bích giai đoạn 2010 – 2016.
	3,0

	
	Yêu cầu:

- Vẽ biểu đồ đường. Các dạng biểu đồ khác không cho điểm.

- Vẽ chính xác và đẹp.  

- Có chú thích đầy đủ tên biểu đồ, hình vẽ, số liệu, đơn vị trên trục tọa độ. Thiếu hoặc sai: trừ 0,25 điểm/chi tiết.

- Nếu vẽ sai khoảng cách trục thời gian, hoặc sử dụng bút chì, hoặc sử dụng 2 màu mực: Trừ 0,5 điểm. 
	2,0

	
	b. Rút ra nhận xét?
	1,0

	
	- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia đều không ổn định, nhìn chung giảm.
	0,5

	
	- Mô-dăm-bích có xu hướng giảm nhanh/ nhiều hơn.
	0,5

	
	(Thiếu dẫn chứng số liệu: trừ 0,5 điểm)
	


Lưu ý: Nếu học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như đáp án vừa nêu thì vẫn cho đủ điểm.
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